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IBUPROFEN
Vién nang mém Ibuprofen 200 mg

 

   

  

» bi X

“ CÔNGTY NỘÀ
tớihạng th\gÌ

460. Tween 20, Polyvinyl pyrrolidon (PVP) K30, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Ethylvanillin,
; Propylparaben, Green Apple, Nước RO vd1 vién.

IBUPROFEN được chỉ định để chống đau và viêm từ nhẹ đến vừa: trong một số bệnh như thống kinh, nhức
đầu, thủ thuật về răng, cắt mép âm hộ. Dùng ibuprofen có thể giảm bớt liều thuốc chứa thuốc phiện để điều
trị đau sau đại phẫu thuật hay cho người bệnh bị đau do ung thư. Viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng
thấp thiếu niên.
Hạ sốt ở trẻ em. -
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
Chong chỉ định
Mẫn cảm với ibuprofen. fe
Loét da day ta trang tién trién.
Quá mẫn với aspirin hay với các thuốc chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, nổi mày đay sau khi
dùng aspirin).
Người bệnh bị sốt xuất huyết vì Ibuprofen có thể gây hạ thân nhiệt ở bệnh nhân này.

__ Người bệnh bị hen hay bị co thắt phé quản, rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, tiền sử loét dạ dày tá tràng,
`“ suy gan hoặc suy thận (lưu lượng lọc cầu thận dưới 30 ml/phút).

Người bệnh đang được điều trị bằng thuốc chống đông coumarin.
Người bệnh bị suy tim sung huyết, bị giảm khối lượng tuần hoàn do thuốc lợi niệu hoặc bị suy thận (tăng

nguy cơ rối loạn chức năng thận).
Người bệnh bị bệnh tạo keo (có nguy cơ bị viêm màng não vô khuẩn. Cần chú ý là tất cả các người bệnh bị
viêm mang não vô khuẩn đều đã có tiền sử mắc một bệnh tự miễn).
3 tháng cuối của thai kỳ.
Liêu lượng và cách dùng
Người lớn: Liều uống thông thường dé giảm đau: 1,2 - 1,8 g/ngay, chia làm nhiều liều nhỏ tuy liều
0,6- 1,2 g/ngày đã có hiệu quả. Nếu cần, liều có thể tăng lên, liều tối đa khuyến cáo là 2,4 g/ngay hoặb 3)
g/ngày. Người bệnh bị viêm khớp dạng thấp thường phải dùng ibuprofen liều cao hơn so với người bị th
hóa xương - khớp.
Liều khuyên cáo giảm sốt là 200- 400 mg, cách nhau 4 - 6 giờ/lần, cho tới tối đa là 1,2 g/ngày.
Trẻ em: Liều uống thông thường để giảm đau hoặc sót là 20 - 30 mg/kg thé trọng/ngày, chia làm nhiều liều
nhỏ. Tối đa có thể cho 40 mg/kg/ngày để điều trị viêm khớp dạng thấp thiếu niên nếu cản.
lbuprofen thường không khuyến cáo dùng cho trẻ cân nặng dưới 7 kg và một số nhà sản xuất gợi ý liều tối
đa hàng ngày là 500 mg đối với trẻ cân nặng dưới 30 kg. Oey
Một cach khác, liều gợi ý cho trẻ em là: Đối với sốt, 5 - 10 mg/kg (phụ thuộc vào mức độ sốt) và đối với dau, itt
10 mg/kg; liều có thể cho cách nhau 6 - 8 giờilần, liều tối đa hàng ngày 40mg/kg. :

Để tránh thuốc tích lũy quá nhiều, nên giảm liều ibuprofen ở người có tổn thương chức năng thận. Chưa

xác định được độ an toàn của thuốc ở người suy thận.
Thận trọng
Cần thận trọng khi dùng ibuprofen đối với người cao tuổi.
Ibuprofen có thể làm các transaminase tăng lên trong máu, nhưng biến đổi này thoáng qua và hồi phục <

được.

Rối loạn thị giác như nhìn mờ là dấu hiệu chủ quan và có liên quan đến tác dụng có hại của thuốc nhưng sẽ

hết khi ngừng dùng ibuprofen.
Ibuprofen ức chế kết tụ tiểu cầu nên có thể làm cho thời gian chảy máu kéo dài.

Thời kỳmang thai
Các thuốc chống viêm có thể ức chế co bóp tử cung và làm chậm đẻ. Các thuốc chống viêm không steroid

cũng có thể gây tăng áp lực phổi nặng và suy hé hap nang ở trẻ sơ sinh do đóng sớm ông động mạch trong

tử cung. Các thuốc chống viêm cũng ức chế chức năng tiêu cầu, làm tăng nguy cơ chảy máu.

Sau khi uống các thuốc chống viêm không steroid cũng có nguy cơ ít nước ối và vô niệu ở trẻ sơ sinh.

Trong 3 tháng cuối thai kỳ, phải hết sức hạn chế sử dụng đối với bát cứ thuốc chống viêm nào. Các thuốc

này cũng có chống chỉ định tuyệt đối trong vài ngày trước khi sinh.

Thời kỳ cho con bú

 

  
  

hà



Ibuprofen vao stra me rất ít, không đáng kể. Ít khả năng xảy ra nguy cơ cho trẻ ở liều bình thường với mẹ.
- Lái xe và vận hành máy móc
Người lái xe và vận hành máy móc cần lưu ý đến nguy cơ gây chóng mặt khi dùng thuốc.
Tác dụng không mong muôn (ADR)

5 - 15% người bệnh có tác dụng phụ về tiêu hóa.

Thường gặp, ADR >1/100
Toàn thân: Sốt, mỏi mệt.
Tiêu hóa: Chướng bụng, buồn nôn, nôn.
Thần kinh trung ương: Nhức đầu, hoa mắt chóng mặt, bồn chồn.
Da: Mẫn ngứa, ngoại ban
Ít gặp, 1/100 > ADR > 1/1000
Toàn thân: Phản ứng dị ứng (đặc biệt cothắt phế quản ở người bệnh bị hen), viêm mũi, nỗi mày đay.

Tiêu hóa: Đau bụng, chảy máu dạ dày- ruột, làm loét dạ dày tiến triển.
Thần kinh trung ương: Lơ mơ, mắt ngủ, ù tai.

Mắt: Rối loạn thị giác
Tai: Thính lực giảm. |

Máu: Thời gian máu chảy kéo dai. iw
Hiém gap, ADR < 1 000
Toàn thân: Phù, nỗi ban, hội chứng Stevens-Johnson, rung toc.
Than kinh trung wong: Tram cảm, viêm màng não vô khuẩn, nhìn mờ, rối loạn nhìn màu, giảm thị lực do

ngộ độc thuốc.
Nau: Giảm bạch cầu, giảm tiêu cầu, giảm bach cầu trung tính, tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu hạt,

thiếu máu.

Gan: Rối loạn co bóp túi mật, các thử nghiệm thăm dò chức năng gan bắt thường, nhiễm độc gan.

Tiết niệu- sinh dục: Viêm bang quang, đái ra máu, suy thận cấp, viêm thận kẽ, hội chứng thận hư.

Hướng dẫn cách xử trí ADR

Nếu người bệnh thấy nhìn mờ, giảm thị lực, hoặc rối loạn nhận cảm màu sắc thì phải ngừng dùng

ibuprofen. 5

Nếu có rối loạn nhẹ về tiêu hóa thi nên uống thuốc lúc ăn hay uống với sữa. :

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. ‘TY

Tương tác thuốc LHÚURẠN :

Ibuprofen va cac thuốc chống viêm không steroid khác làm tăng tác dụng phụ của các kháng sinh

quinolon lên hệ thần kinh trung ương và có thể dẫn đến co giật.

Magnesi hydroxyd làm tăng sự hấp thu ban đầu của ibuprofen; nhưng nếu nhôm hydroxyd cùng cómất

lại không có tác dụng này.

Với các thuốc chống viêm không steroid khác: Tăng nguy cơ chảy máu và gây loét.

Methotrexat: Ibuprofen lam tang độc tinh cua methotrexat.

Furosemid: Ibuprofen có thể làm giảm tác dụng bài xuất natri niệu của furosemid và các thuốc lợi tiểu.

Digoxin: Ibuprofen có thể làm tăng nồng dé digoxin huyết tương.

  
   

 

  
  

  

 

—3uá liều và cách xử trí
Thường là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Nếu đã uống quá liều thì cần áp dụng những biện pháp sau đây

nhằm tăng đào thải và bất hoạt thuốc: rửa dạ-dà gây nôn và lợi tiêu, cho uống than hoạt hay thuốc tây

muối. Nếu nặng: thẳm tách máu hoặc truyền máu: cư gây toan hóa và đào thải qua nước tiểu nên về

lý thuyết sẽ có lợi khi cho truyền dịch kiềm và lợitiểu. ›Á

Dạng trình bày + ¿Ấp VN Ps

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm. ao 1) Hs

Tiéu chuan LOSseiy Lite ⁄ Jeu

Nha san xuat ote Ff
Han dung 7

36 thang kể từ ngày sản xuất PHÓ CỤC TRƯỜN

Bảo quản or aie

Bao quan thuốc ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dựới 3070; Jrắth#nh sáng

Để thuốc xa tâm tay trẻ em. ớ

Nhà sản xuất

Céng Ty TNHH US PHARMA USA ;

Lô B1 - 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây BắcCủ Chỉ- TP. Hỗ Chí Minh — Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chỉ tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 - 08 37908861, Fax 08

37908856


